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1 1 Đặng Thị Vịnh Đặng Thị Vịnh 1 1 4/10/1952 2 031152008068 Hải Phòng Quy Tức 1 1 2

2 Đặng Thị Vịnh Nguyễn Thanh Huyền 3 4/10/1992 2 031192015456 Hải Phòng Quy Tức 1 1 2

3 Đặng Thị Vịnh Phạm Khánh Chi 5 7/29/2017 2 031317008494 Hải Phòng Quy Tức 1 1 2

4 Đặng Thị Vịnh Phạm Trọng Việt 5 1/4/2021 1 031221000343 Hải Phòng Quy Tức 1 1 2

5 2 Vũ Thị Giang Vũ Thị Giang 1 1 5/15/1981 2 0340181000470 Hải Phòng Quy Tức 1 1 2

6 Vũ Thị Giang Nguyễn Thị Hương 3 9/14/2002 2 031302000911 Hải Phòng Quy Tức 1 1 2

7 Vũ Thị Giang Nguyễn Anh Thư 3 6/10/2011 2 031311000214 Hải Phòng Quy Tức 1 1 2

8 Vũ Thị Giang Nguyễn Văn Tiến 2 10/24/1982 1 031082020550 Hải Phòng Quy Tức 1 1 2

9 3 Mai Thị Vưng Mai Thị Vưng 1 1 9/2/1960 2 031160006036 Hải Phòng Kha Lâm 2 1 2

10 Mai Thị Vưng Phạm Đức Thành 3 7/9/2003 1 031203002508 Hải Phòng Kha Lâm 2 1 2

11 4 Nguyễn Văn Kiên Nguyễn Văn Kiên 1 1 7/19/1987 1 031087004316 Hải Phòng Quy Tức 2 1 2

12 Nguyễn Văn Kiên Đỗ Thị Lệ 2 2/13/1991 2 0311910221059 Hải Phòng Quy Tức 2 1 2

13 Nguyễn Văn Kiên Nguyễn Minh Quang 3 12/19/2012 1 031212009732 Hải Phòng Quy Tức 2 1 2

14 Nguyễn Văn Kiên Nguyễn Tấn Minh 3 8/31/2015 1 031215013122 Hải Phòng Quy Tức 2 1 2

15 5 Trương Văn Nhị Trương Văn Nhị 1 1 1/1/1960 1 031060000093 Hải Phòng Quy Tức 2 1 2

16 Trương Văn Nhị Phạm Thị Gạy 2 1/1/1963 2 031163000303 Hải Phòng Quy Tức 2 1 2

17 Trương Văn Nhị Trương Thị Hằng 3 4/13/1992 2 031192006967 Hải Phòng Quy Tức 2 1 2

18 Trương Văn Nhị Trương Văn Hưng 3 1/23/1996 1 031096007002 Hải Phòng Quy Tức 2 1 2

19 6 Nguyễn Thị Hiền Nguyễn Thị Hiền 1 1 22/05/1955 2 031155000453 Hải phòng Cận Sơn 1 2

20 Nguyễn Thị Hiền Nguyễn Bích Ngọc 3 30/10/1987 2 031187015069 Hải phòng Cận Sơn 1 2

21 Nguyễn Thị Hiền Hoàng Ngọc My 5 16/02/2007 2 031307000785 Hải phòng Cận Sơn 1 2
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22 Nguyễn Thị Hiền Hoàng Gia Minh 5 15/01/2015 1 031215011767 Hải phòng Cận Sơn 1 2

23 7 Phí Văn Duẩn Phí Văn Duẩn 1 1 9/10/1972 1 034072007974 Hải Phòng số 3 1 2

24 Phí Văn Duẩn Đỗ Thị Vân Anh 2 2/26/1978 2 031178005605 Hải Phòng số 3 1 2

25 Phí Văn Duẩn Phí Thị Thùy Trang 3 7/22/2003 2 031303002785 Hải Phòng số 3 1 2

26 Phí Văn Duẩn Phí Thị Thanh Mai 3 5/20/2010 2 031310005606 Hải Phòng số 3 1 2

27 8 Bùi Bá Khoa Bùi Bá Khoa 1 1 13/09/1965 1 031065001576 Hải phòng Đẩu Vũ 1 2

28 Bùi Bá Khoa Nguyễn Thị Lừng 2 19/01/1965 2 031165006684 Hải phòng Đẩu Vũ 1 2

29 Bùi Bá Khoa Bùi Bá Uy 3 15/02/2000 1 031200003926 Hải phòng Đẩu Vũ 1 2

30 Bùi Bá Khoa Bùi Thị Hồng Loan 3 22/03/2005 2 031305001477 Hải phòng Đẩu Vũ 1 2

31 9 Đào Thị Xuyên Đào Thị Xuyên 1 1 10/04/1963 2 031160013085 Hải phòng Đẩu Vũ 1 2

32 Đào Thị Xuyên Trần Thành Tơn 2 10/12/1958 1 031058017718 Hải phòng Đẩu Vũ 1 2

33 10 Nguyễn Công Khuê Nguyễn Công Khuê 1 1 17/09/1960 1 031060003776 Hải phòng Đẩu Vũ 1 2

34 Nguyễn Công Khuê Nguyễn Thị Toàn 5 15/07/1968 2 031168015783 Hải phòng Đẩu Vũ 1 2

35 11 Trần Văn Hùng Trần Văn Hùng 1 1 07/12/1977 1 031077014099 Hải phòng Đẩu Vũ 1 2

36 12 Đỗ Văn Phúc Đỗ Văn Phúc 1 1 14/07/1990 1 031090019757 Hải phòng Đẩu Vũ 1 2

37 Đỗ Văn Phúc Đỗ Gia Huy 3 20/09/2009 1 031209009174 Hải phòng Đẩu Vũ 1 2

38 13 Trần Thành Bình Trần Thành Bình 1 1 03/06/1956 1 031056004004 Hải phòng Đẩu Vũ 1 2

39 Trần Thành Bình Trần Thị Trà Mi 4 19/03/2008 2 031308014290 Hải phòng Đẩu Vũ 1 2

40 14 Nguyễn Thế Hưng Nguyễn Thế Hưng 1 1 3/15/1986 1 031086020403 Hải Phòng Đồng Tử 1 1 2

41 Nguyễn Thế Hưng Nguyễn Xuân Mai 3 3/13/2017 2 031317002315 Hải Phòng Đồng Tử 1 1 2

42 Nguyễn Thế Hưng Nguyễn Minh Thu 3 11/6/2019 2 031319013534 Hải Phòng Đồng Tử 1 1 2

43 15 Đỗ Thị Đoàn Đỗ Thị Đoàn 1 1 8/16/1952 2 031152012656 Hải Phòng Đồng Tử 1 1 2

44 Đỗ Thị Đoàn Vũ Thị Hoài Thu 3 9/8/1990 2 031190008697 Hải Phòng Đồng Tử 1 1 2

45 16 Đào Phú Vụ Đào Phú Vụ 1 1 3/16/1986 1 031086018588 Hải Phòng Đồng Tử 1 1 2

46 Đào Phú Vụ Đào Quỳnh Anh 3 5/15/2005 2 031305014375 Hải Phòng Đồng Tử 1 1 2

47 Đào Phú Vụ Đào Quỳnh Phương 3 7/8/2011 2 031311013128 Hải Phòng Đồng Tử 1 1 2

48 Đào Phú Vụ Đào Phú Đăng 3 9/4/2013 1 031213008213 Hải Phòng Đồng Tử 1 1 2

49 17 Vũ Văn Xòa Vũ Văn Xòa 1 1 3/10/1957 1 031057011153 Hải Phòng Đồng Tử 1 1 2

50 Vũ Văn Xòa Nguyễn Thị Huyền 2 8/12/1970 2 031170008585 Hải Phòng Đồng Tử 1 1 2

51 18 Trịnh Việt Cường Trịnh Việt Cường 1 1 5/5/1985 1 031085018934 Hải Phòng Đồng Tử 2 1 2

52 Trịnh Việt Cường Vũ Thị Hồng Trang 2 9/3/1987 2 031187017259 Hải Phòng Đồng Tử 2 1 2



53 Trịnh Việt Cường Trịnh Minh Ngọc 3 11/16/2011 2 031311026113 Hải Phòng Đồng Tử 2 1 2

54 Trịnh Việt Cường Trịnh Ánh Dương 3 2/11/2015 2 0313115009792 Hải Phòng Đồng Tử 2 1 2

55 Trịnh Việt Cường Trịnh Minh Đức 3 12/13/2016 1 031216015819 Hải Phòng Đồng Tử 2 1 2

56 19 Trần Văn Năm Trần Văn Năm 1 1 3/12/1957 1 089057002287 Hải Phòng Đồng Tử 2 1 2

57 Trần Văn Năm Nguyễn Thị Hiền 2 1/1/1954 2 031154003407 Hải Phòng Đồng Tử 2 1 2

58 Trần Văn Năm Trần Văn Quý 3 11/13/1982 1 031082023883 Hải Phòng Đồng Tử 2 1 2

59 Trần Văn Năm Trần Văn Hồng 3 22/10/1984 1 031084022426 Hải Phòng Đồng Tử 2 1 2

60 20 Trần Thị Huyên Trần Thị Huyên 1 1 03/10/1986 2 031186018517 Hải Phòng Vinh Quang 1 2

61 Trần Thị Huyên Triệu Thiên Long 3 30/09/2006 1 020206004057 Hải Phòng Vinh Quang 1 2

62 Trần Thị Huyên Triệu Quang Thịnh 3 13/07/2009 1 031209001217 Hải Phòng Vinh Quang 1 2

63 21 Phạm Thị Lý Phạm Thị Lý 1 1 07/02/1960 2 031160012316 Hải Phòng Vinh Quang 1 2

64 Phạm Thị Lý Phạm Đình Ninh 5 05/02/1967 1 031067016516 Hải Phòng Vinh Quang 1 2

65 22 Phạm Thị Then Phạm Thị Then 1 1 10/13/1942 2 031142003182 Hải Phòng số 2 1 2

66 Phạm Thị Then Nguyễn Mạnh Hùng 5 4/5/1995 1 031095012720 Hải Phòng số 2 1 2

67 23 Phạm Thị Tâm Phạm Thị Tâm 1 1 01/02/1942 2 032242004908 Hải Phòng Hòa Bình 1 2

68 Phạm Thị Tâm Nguyễn Thu Hương 3 21/03/1983 2 010183000083 Hải Phòng Hòa Bình 1 2

69 Phạm Thị Tâm Phạm Thị Phương 5 22/01/2006 2 031306006938 Hải Phòng Hòa Bình 1 2

70 Phạm Thị Tâm Phạm Khắc Minh 5 11/10/2008 1 031208015918 Hải Phòng Hòa Bình 1 2

71 24 La Thị Viễn La Thị Viễn 1 1 1/1/1935 2 035135002828 Hải Phòng Gò Công 1 1 2

72 25 Phạm Thị Dinh Phạm Thị Dinh 1 1 10/1/1955 2 031155006323 Hải Phòng Lệ Tảo 2 1 2

73 Phạm Thị Dinh Phạm Văn Cường 3 10/4/1986 1 031086016060 Hải Phòng Lệ Tảo 2 1 2

74 26 Đặng Thị Rẳm Đặng Thị Rẳm 1 1 10/20/1960 2 031160010215 Hải Phòng Lệ Tảo 2 1 2

75 Đặng Thị Rẳm Đặng Quang Nghỉ 5 1/1/1968 1 031068006666 Hải Phòng Lệ Tảo 2 1 2

76 27 Vũ Ngọc Hưng Vũ Ngọc Hưng 1 1 3/8/1975 1 31075006098 Hải phòng Đường Đỏ 1 2

77 28 Trần Văn Được Trần Văn Được 1 1 1/24/1987 1 31087025529 Hải Phòng Đồng Tử 3 1 2

78 Trần Văn Được Trịnh Thị Vân 2 8/4/1992 2 31192020975 Hải Phòng Đồng Tử 3 1 2

79 Trần Văn Được Trần Đức Anh 3 2/16/2011 1 31211055613 Hải Phòng Đồng Tử 3 1 2

80 Trần Văn Được Trần Thị Bảo Ngọc 3 7/12/2013 2 31313010201 Hải Phòng Đồng Tử 3 1 2

81 29 Trần Thị Hà Trần Thị Hà 1 1 7/1/1954 2 31154001010 Hải Phòng Đồng Tử 3 1 2

82 30 Trịnh Thị Vụ Trịnh Thị Vụ 1 1 7/11/1970 2 31170020441 Hải Phòng Đồng Tử 3 1 2

83 Trịnh Thị Vụ Ngô Tuấn Anh 3 7/1/1991 1 31091008985 Hải Phòng Đồng Tử 3 1 2



84 Trịnh Thị Vụ Đặng Thị Mai 3 7/29/1996 2 31196009278 Hải Phòng Đồng Tử 3 1 2

85 Trịnh Thị Vụ Ngô Kim Chi 5 3/19/2015 2 31315001370 Hải Phòng Đồng Tử 3 1 2

86 Trịnh Thị Vụ Ngô Thừa Ân 5 6/15/2018 1 31218006536 Hải Phòng Đồng Tử 3 1 2

87 Trịnh Thị Vụ Ngô Ngọc Hân 5 8/5/2020 1 31320009835 Hải Phòng Đồng Tử 3 1 2

88 31 Đặng Thị Láng Đặng Thị Láng 1 1 1/1/1951 1 31151001199 Hải Phòng Đồng Tử 3 1 2

89 Đặng Thị Láng Ngô Văn Sinh 3 11/22/1979 1 31079016043 Hải Phòng Đồng Tử 3 1 2

90 Đặng Thị Láng Trần Thị Vân 3 6/9/1994 2 22194000202 Hải Phòng Đồng Tử 3 1 2

91 Đặng Thị Láng Ngô Quang Thành 5 1/28/2016 1 31216003286 Hải Phòng Đồng Tử 3 1 2

92 Đặng Thị Láng Ngô Thị Vân Anh 5 1/11/2018 2 22318000864 Hải Phòng Đồng Tử 3 1 2

93 32 Phạm Văn Huy Phạm Văn Huy 1 1 1/31/1980 1 31080000638 Hải Phòng số 5 1 2

94 Phạm Văn Huy Nguyễn Thị Hạnh 2 2/4/1982 2 31182000796 Hải Phòng số 5 1 2

95 Phạm Văn Huy Phạm Minh Hảo 3 7/30/2004 2 31304000366 Hải Phòng số 5 1 2

96 Phạm Văn Huy Phạm Minh Hà 3 2/14/2007 2 31307000568 Hải Phòng số 5 1 2

97 Phạm Văn Huy Phạm Bảo Thư 3 9/3/2008 2 31308012426 Hải Phòng số 5 1 2

98 Phạm Văn Huy Phạm Bảo Thoa 3 9/3/2008 2 31308004593 Hải Phòng số 5 1 2

99 33 Trần Thị Hương Trần Thị Hương 1 1 6/18/1982 2 31182013963 Hải Phòng số 5 1 2

100 Trần Thị Hương Trần Tiến Dũng 3 1/3/2012 2 67212002072 Hải Phòng số 5 1 2

101 Trần Thị Hương Đỗ Đức Hiếu 3 12/30/2017 1 31217017055 Hải Phòng số 5 1 2

102 34 Phạm Văn Cảnh Phạm Văn Cảnh 1 1 4/20/1970 1 31070001329 Hải Phòng Lệ Tảo 3 1 2

103 Phạm Văn Cảnh Trịnh Thị Lê Nga 2 4/5/1976 2 31176001557 Hải Phòng Lệ Tảo 3 1 2

104 35 Nguyễn Thị Khổn Nguyễn Thị Khổn 1 1 20/07/1944 2 031144005193 Hải phòng Đẩu Phượng 2 1 2

105 Nguyễn Thị Khổn Nguyễn Thị Lưu 3 10/09/1969 2 031169009772 Hải phòng Đẩu Phượng 2 1 2

106 Nguyễn Thị Khổn Nguyễn Đức Bảo 3 20/09/1971 1 031071018297 Hải phòng Đẩu Phượng 2 1 2

107 Nguyễn Thị Khổn Nguyễn Thị Hương 3 18/11/1976 2 031176005162 Hải phòng Đẩu Phượng 2 1 2

108 Nguyễn Thị Khổn Nguyễn Thanh Hằng 5 09/01/2002 2 031302005511 Hải phòng Đẩu Phượng 2 1 2

109 Nguyễn Thị Khổn Nguyễn Thị Hòa 5 29/11/2006 2 031306003831 Hải phòng Đẩu Phượng 2 1 2

110 Nguyễn Thị Khổn Nguyễn Thị Hải Yến 5 29/12/2009 2 031309005369 Hải phòng Đẩu Phượng 2 1 2

111 36 Trịnh Thị Sinh Trịnh Thị Sinh 1 1 04/03/1966 2 038166015580 Hải phòng
Lý Thường Kiệt 

2
1 2

112 Trịnh Thị Sinh Lê Thị Thoa 2 15/06/1984 2 089184014727 Hải phòng
Lý Thường Kiệt 

2
1 2

113 37 Nguyễn Văn Đóa Lê Thị Thành 1 1 20/01/1963 2 042163000008 Hải Phòng Lệ Tảo 1 1 2

114 Nguyễn Văn Đóa Nguyễn Văn Đóa 1 12/1/1966 1 031066007522 Hải Phòng Lệ Tảo 1 1 2



115 38 Nguyễn Huy Diệp Nguyễn Huy Diệp 1 1 29/08/1979 1 031079014211 Hải Phòng Đẩu Sơn 1 1 2

116 Nguyễn Huy Diệp Nguyễn Thị Hiền 2 08/08/1982 2 030182022095 Hải Phòng Đẩu Sơn 1 1 2

117 Nguyễn Huy Diệp Trần Thị May 5 02/07/1954 2 031154008682 Hải Phòng Đẩu Sơn 1 1 2

118 Nguyễn Huy Diệp Nguyễn Văn Đông 3 26/05/2002 1 031202001642 Hải Phòng Đẩu Sơn 1 1 2

119 Nguyễn Huy Diệp Nguyễn Ánh Tuyết 3 22/03/2008 2 031308012712 Hải Phòng Đẩu Sơn 1 1 2

120 39 Bùi Như Ngọc Bùi Như Ngọc 1 1 23/08/2006 2 031306006074 Hải Phòng Đẩu Sơn 1 1 2

121 Bùi Như Ngọc Bùi Tiến Huy 5 07/12/2002 1 031202007436 Hải Phòng Đẩu Sơn 1 1 2

122 40 Phạm Thị Ngọ Phạm Thị Ngọ 1 1 7/10/1944 2 031144006590 Hải Phòng Kha Lâm 6 1 2

123 41 Phạm Văn Mỹ Phạm Văn Mỹ 1 1 1/1/1975 1 031075016486 Hải Phòng Kha Lâm 6 1 2

124 Phạm Văn Mỹ Phạm Văn Đàn 4 8/12/1949 1 031049003837 Hải phòng Kha Lâm 6 1 2

125 Phạm Văn Mỹ Phạm Thị Nhiên 4 5/2/1949 2 031149000266 Hải phòng Kha Lâm 6 1 2

126 42 Nguyễn Thị Năng Nguyễn Thị Năng 1 1 4/10/1946 2 031146009749 Hải Phòng số 4 1 2

127 Nguyễn Thị Năng Nguyễn Văn Tiến 3 10/6/1973 1 031073013735 Hải Phòng số 4 1 2

128 Nguyễn Thị Năng Chu Thị Hiệu 3 5/22/1980 2 033180001710 Hải Phòng số 4 1 2

129 Nguyễn Thị Năng Nguyễn Thu Hương 5 4/9/2002 2 031302001219 Hải Phòng số 4 1 2

130 Nguyễn Thị Năng Nguyễn Thu Hà 5 1/27/2009 2 031309010667 Hải Phòng số 4 1 2
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